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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017


BÁO CÁO 

Thẩm tra đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh                   năm 2017 và đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 13/4/2017, Ủy ban Pháp luật đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Tờ trình số 78/TTr-CP ngày 10/3/2017 đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, đề nghị về xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 của một số cơ quan khác. Tham dự phiên họp có đại diện                  Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân Tối cao, đại diện một số bộ, cơ quan ngang bộ và một số cơ quan liên quan. Sau khi nghe đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình của Chính phủ, đại diện Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trình bày ý kiến tham gia thẩm tra, các thành viên Ủy ban Pháp luật và đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận.
Ủy ban Pháp luật xin trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo thẩm tra đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi là Chương trình) năm 2017 và đề nghị về Chương trình năm 2018:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỪ KỲ HỌP THỨ NHẤT ĐẾN NAY
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Tại kỳ họp 2 (tháng 10/2016), Quốc hội đã thông qua 03 luật, 01 nghị quyết và cho ý kiến về 14 dự án luật khác
. Từ kỳ họp thứ 2 đến nay, Chính phủ đã có 5 lần đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình
. Tại kỳ họp thứ 3 sắp tới (tháng 5/2017), theo Chương trình, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật và cho ý kiến về 8 dự án luật khác.              Đến nay, 13/13 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý và gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội; 4/8 dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, 4/8 dự án còn lại được đề nghị lùi thời gian trình sang kỳ họp thứ 4 hoặc rút khỏi chương trình.
Trong số 04 dự án pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2016, mới chỉ có 01 dự án được thông qua nhưng thay đổi hình thức văn bản từ pháp lệnh thành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
; 03 dự án pháp lệnh còn lại được Chính phủ đề nghị chuyển thành luật và sẽ được nghiên cứu, xây dựng để trình Quốc hội trong thời gian tới
.
Ủy ban Pháp luật nhận thấy, thời gian qua, thực hiện các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, góp phần nâng cao chất lượng cũng như tiến độ chuẩn bị các dự án. Công tác xây dựng pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết được chú trọng, tăng cường hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc lập, triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn những hạn chế chậm được khắc phục như: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn phải điều chỉnh nhiều, thường xuyên; chất lượng của một số dự án luật, pháp lệnh còn hạn chế, có dự án còn phải thay đổi khá nhiều về nội dung, phạm vi, đối tượng điều chỉnh; tình trạng “nợ” văn bản quy định chi tiết thi hành luật vẫn chưa được khắc phục triệt để, có trường hợp nợ nhiều năm chưa được ban hành
; việc gửi tài liệu của nhiều dự án cho cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội vẫn chưa bảo đảm thời gian theo quy định.
Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy trình xây dựng pháp luật trong nhiều trường hợp chưa thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật, nhất là trong công tác soạn thảo dự án luật, pháp lệnh. Công tác phối hợp giữa các cơ quan của               Quốc hội với nhau, giữa cơ quan của Quốc hội với các cơ quan soạn thảo dự án trong việc tham gia thẩm tra, tham gia chỉnh lý một số dự án có lúc còn chưa được chặt chẽ, hiệu quả. 
 II. VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2017 VÀ CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2018
1. Quá trình đề nghị và thẩm tra đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2017 và Chương trình năm 2018
Tính đến hết ngày 12/4/2014, Ủy ban Pháp luật đã nhận được đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 của Chính phủ; đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2017 của Tòa án Nhân dân Tối cao
.
Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sau khi nhận được Tờ trình số 78/TTr-CP ngày 10/3/2017 của Chính phủ, ngày 17/3/2017, Ủy ban Pháp luật đã có văn bản đề nghị các           Ủy ban của Quốc hội được phân công chủ trì thẩm tra hoặc được giao phụ trách lĩnh vực liên quan đến các dự án được đề nghị bổ sung thêm hoặc rút khỏi chương trình kỳ họp thứ 3 của Quốc hội có ý kiến về các đề xuất điều chỉnh nói trên
; đồng thời có văn bản
 đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức thẩm tra đối với đề nghị xây dựng luật thuộc lĩnh vực Hội đồng, Ủy ban phụ trách mà Chính phủ đã có đề xuất đưa vào Chương trình năm 2018 để làm cơ sở cho việc thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và tổng hợp chung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (theo quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). Đến ngày 18/4/2017, Ủy ban Pháp luật đã nhận được ý kiến tham gia thẩm tra bằng văn bản của Hội đồng Dân tộc và 07 Ủy ban
 (xem phụ lục 3).
Đối với 05 dự án được Chính phủ đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong Chương trình kỳ họp thứ 3
, trên cơ sở đề nghị của các Ủy ban có liên quan, Ủy ban           Pháp luật đã tham mưu để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến chính thức đến Chính phủ
. Đối với các dự án còn lại, Ủy ban Pháp luật đã tiến hành tổng hợp, đánh giá để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này.
Ủy ban Pháp luật nhận thấy, so với các năm trước, việc lập đề nghị đưa các dự án vào Chương trình đã có nhiều cải tiến theo hướng thực chất hơn; việc chuẩn bị và thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh cũng được chuẩn bị kỹ và công phu hơn. Tuy đề nghị của Chính phủ được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội muộn hơn so với quy định, hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số 78/TTr-CP                    của Chính phủ lúc đầu cũng còn thiếu một số nội dung, tài liệu
, nhưng sau đó các cơ quan hữu quan đã tích cực phối hợp chuẩn bị để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và đến thời điểm thẩm tra cơ bản hồ sơ về các dự án đã bảo đảm đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Công tác phối hợp thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã được thực hiện nghiêm túc hơn; nhiều cơ quan đã tổ chức họp tập thể thường trực hoặc họp toàn thể để thẩm tra các đề nghị xây dựng luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách; báo cáo tham gia thẩm tra tập trung hơn vào các nội dung chính sách nêu trong từng đề nghị xây dựng luật. Tuy nhiên, bên cạnh những báo cáo tham gia thẩm tra có nội dung rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm, vẫn còn báo cáo có nội dung đơn giản, chưa phân tích, đánh giá được đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Do đây là năm đầu tiên thực hiện việc chuẩn bị dự kiến Chương trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với những thay đổi cơ bản về quy trình lập, thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nên không tránh khỏi những lúng túng, thiếu sót. Đề nghị các cơ quan có liên quan cần lưu ý, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong những năm tiếp theo.
2. Về nguyên tắc điều chỉnh Chương trình năm 2017 và lập Chương trình năm 2018
Về cơ bản, Ủy ban Pháp luật tán thành với các nguyên tắc điều chỉnh Chương trình năm 2017 và lập Chương trình năm 2018 được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, đồng thời đề nghị cần bổ sung và nhấn mạnh một số nguyên tắc sau đây:
 - Đối với một số dự án trong Chương trình năm 2017 mà việc chuẩn bị chưa bảo đảm chất lượng thì tán thành với đề nghị của cơ quan trình dự án cho rút, lùi thời gian trình để tiếp tục chuẩn bị, nhưng đề nghị cơ quan trình dự án cần có báo cáo cụ thể với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Các dự án đã có trong chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2017) sẽ tiếp tục được đưa vào chương trình thông qua trong năm 2018.
- Việc đưa các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết mới vào Chương trình cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
+ Ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết để triển khai thực hiện văn kiện Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua;
+ Những dự án, dự thảo được đưa vào Chương trình phải có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có sự đồng thuận cao giữa cơ quan được giao chủ trì thẩm tra và cơ quan trình dự án;
+ Việc đưa các dự án, dự thảo vào Chương trình phải tính đến quỹ thời gian, nguồn lực, khối lượng công việc thực hiện tại mỗi kỳ họp Quốc hội và khả năng của các cơ quan có liên quan; từ năm 2018, tại mỗi kỳ họp Quốc hội, không phân công quá 03 dự án cho 01 cơ quan soạn thảo hoặc 01 cơ quan thẩm tra phụ trách (bao gồm cả dự án trình thông qua và dự án trình xin ý kiến), trừ trường hợp đặc biệt; giảm số lượng dự án đưa vào Chương trình kỳ họp cuối năm để dành thời gian cho Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; không xem xét sửa đổi, bổ sung những dự án luật, pháp lệnh mới được ban hành còn chưa có hiệu lực; cân nhắc kỹ việc sửa đổi, bổ sung những Luật mới được thi hành trong thời gian ngắn.
3. Về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị: 
- Trình Quốc hội sớm trước một kỳ họp đối với 02 dự án luật (Luật Đo đạc và bản đồ - cho ý kiến kỳ họp thứ 3 và thông qua kỳ họp thứ 4; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp - cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4); 
- Lùi thời gian trình 04 dự án luật (Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
, Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện
 - đều không trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 nữa và đề nghị chuyển sang kỳ họp thứ 4);
- Bổ sung mới vào Chương trình 04 dự án luật (Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chưc tín dụng và xử lý nợ xấu - cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 3; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường - cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt - cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4) và 03 dự thảo nghị quyết (Nghị quyết của Quốc hội về Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, Nghị quyết của Quốc hội về Một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp
, Nghị quyết của Quốc hội Kéo dài thời hạn thực hiện khoản 1 Điều 79 của Luật Công chứng - đều cho ý kiến và thông qua ngay tại kỳ họp thứ 3).
Về các đề nghị nói trên, Ủy ban Pháp luật xin được báo cáo như sau:
3.1. Về các dự án được Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị điều chỉnh thời gian trình 
- Về dự án Luật Đo đạc và bản đồ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến chính thức thông báo đến Chính phủ
: đề nghị Chính phủ thực hiện theo đúng tiến độ như Chương trình đã được Quốc hội quyết định (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4) do số lượng dự án trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 3 đã quá nhiều; việc bổ sung thêm dự án vào Chương trình trong khi thời gian từ nay đến kỳ họp thứ 3 quá ngắn sẽ khó bảo đảm các yêu cầu về thời gian thẩm tra, xem xét dự án.
- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có ý kiến chính thức thông báo đến Chính phủ
: tán thành việc đưa dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ra khỏi Chương trình kỳ họp thứ 3. Tuy nhiên, do có sự thay đổi phạm vi từ sửa đổi, bổ sung một số điều sang sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động, nên cần cân nhắc kỹ thời điểm trình. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo dự án khẩn trương nghiên cứu, khi có đủ điều kiện thì chuẩn bị hồ sơ đề nghị bổ sung dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) vào Chương trình theo quy định tại Điều 37 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Về các dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện: Ủy ban Pháp luật thống nhất ý kiến với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Tư pháp về việc lùi thời gian trình các dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4; đối với dự án Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, nhất trí cho rút khỏi chương trình kỳ họp thứ 3 như đề nghị của Ủy ban Tư pháp. 
- Về dự án Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi): tuy Chính phủ đề nghị thu gọn phạm vi dự án thành sửa đổi, bổ sung một số điều để trình Quốc hội xem xét, thông qua trong 01 kỳ họp, song hiện tại cơ quan soạn thảo vẫn chưa có phương án sửa đổi cụ thể. Do đó, Ủy ban Pháp luật thống nhất ý kiến với Ủy ban Tư pháp về việc đồng ý thu hẹp phạm vi sửa đổi của dự án Luật, nhưng việc có trình Quốc hội thông qua dự án Luật này ngay trong kỳ họp thứ 4 hay cần thực hiện theo quy trình xem xét, thông qua tại 02 kỳ họp thì còn phải phụ thuộc vào nội dung và chất lượng chuẩn bị của dự án. Điều này Quốc hội sẽ quyết định khi xem xét nội dung cụ thể của dự án Luật do Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 4. 
3.2. Về các dự án được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình
- Về 03 dự án Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; Nghị quyết của Quốc hội về Kéo dài thời hạn thực hiện khoản 1 Điều 79 của Luật Công chứng; Nghị quyết của Quốc hội về Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 
Theo Tờ trình số 78/TTr-CP, các dự án này mới chỉ là đề xuất xây dựng luật, nghị quyết mà chưa phải là hồ sơ hoàn chỉnh, trong khi đó thời gian đến kỳ họp thứ 3 lại quá ngắn. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ chuẩn bị hồ sơ chính thức, đầy đủ về từng dự án và gửi đến các Ủy ban hữu quan của Quốc hội để thẩm tra trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để quyết định việc có bổ sung các dự án vào Chương trình kỳ họp thứ 3 hay không tại phiên họp tháng 4/2017 này.
 
Tại phiên họp ngày 03/4/2017, Chính phủ đã quyết định không tiếp tục trình đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kéo dài thời hạn thực hiện khoản 1 Điều 79 của Luật Công chứng để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật này
. Đồng thời, tại phiên họp Chính phủ ngày 11/4/2017, Chính phủ đã quyết định tách dự án Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp thứ 3 tới. Hồ sơ về hai dự án này và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đã được Chính phủ hoàn thiện, gửi để các Ủy ban của Quốc hội kịp thẩm tra báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định cả gói (cả về việc bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 3 và nội dung dự án luật, dự thảo nghị quyết) tại phiên họp này; trường hợp không chuẩn bị kịp thì đề nghị chuyển sang Chương trình kỳ họp thứ 4.
- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường: mặc dù Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua ngay trong 01 kỳ họp, nhưng Ủy ban Pháp luật nhận thấy, đây là dự án Luật có nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên cần phải được xem xét một cách thận trọng. Do đó, tán thành trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 nhưng căn cứ vào chất lượng dự án, Quốc hội sẽ quyết định cụ thể việc thông qua dự án ngay tại kỳ họp này hay tại kỳ họp tiếp theo.
- Về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi): đây là dự án đã được Quốc hội đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, nhưng chưa được trình Quốc hội do Chính phủ đề nghị chờ có kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và có thêm thời gian nghiên cứu, chỉnh lý bảo đảm chất lượng dự án. Đến nay, theo báo cáo của Chính phủ, dự án Luật này đã được chỉnh lý, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm chất lượng để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4. Ủy ban Tư pháp cũng thống nhất với đề nghị của Chính phủ. Do đó, Ủy ban Pháp luật nhất trí đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5.
- Về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Ủy ban Pháp luật nhất trí với việc cần xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, làm cơ sở pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của một số đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực phát triển mới, có tác động lan tỏa tích cực ra các vùng và cả nước. Đây là nội dung đã được nêu trong nhiều văn kiện của Đảng, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Đầu tư năm 2014. Việc bổ sung dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vào Chương trình năm 2017 cũng là nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 21-TB/TW ngày 22/3/2017 về nội dung này. Qua nghiên cứu nội dung chính sách dự kiến điều chỉnh trong dự án Luật, Ủy ban Pháp luật nhận thấy, đây là các chính sách mới, đặc thù nhằm thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Các chính sách này là có cơ sở, có tính khả thi. 
Với tinh thần đó, Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Chính phủ bố trí dự án Luật này vào Chương trình trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5. Tuy nhiên, do đây là nội dung rất mới, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, nên để có cơ sở cho Quốc hội xem xét, quyết định nội dung này thì đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan cần tiếp tục bổ sung, làm rõ hơn nữa nội dung các chính sách cơ bản cần thể hiện trong luật; xác định cơ chế, chính sách đặc thù cho từng đơn vị để đáp ứng yêu cầu làm nổi bật thế mạnh của từng địa phương, không cạnh tranh lẫn nhau, bảo đảm tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh, hấp dẫn đối với khu vực và quốc tế; có đánh giá cụ thể về tác động của việc tổ chức thực hiện, đặc biệt là dự kiến nguồn lực và những chi phí cho việc thành lập và tổ chức đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở các địa phương này.
- Cùng với các dự án nói trên, Chính phủ đã có văn bản đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp vào Chương trình kỳ họp thứ 3 nhưng sau khi thảo luận, bàn bạc giữa các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội, Chính phủ đã đề nghị không tiếp tục trình Quốc hội ban hành Nghị quyết này mà để kết hợp sửa trong một số luật và sẽ trình sau.
Như vậy, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 sau khi điều chỉnh như trên sẽ là:
- Tại kỳ họp thứ 3, trình Quốc hội thông qua 13 luật, 03 nghị quyết; cho ý kiến về 05 dự án luật.
- Tại kỳ họp thứ 4, trình Quốc hội thông qua 06 luật; cho ý kiến về 11 dự án luật (trong đó có 02 dự án nếu bảo đảm điều kiện thì có thể thông qua ngay tại 01 kỳ họp) (xem phụ lục 1).
4. Về dự kiến Chương trình năm 2018
Chính phủ đề nghị đưa 21 dự án luật vào Chương trình năm 2018. Trong đó:

- Tại kỳ họp thứ 5: thông qua 09 dự án luật (01 dự án luật được thông qua theo quy trình tại một kỳ họp), cho ý kiến 08 dự án luật;

- Tại kỳ họp thứ 6: thông qua 09 dự án luật (08 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và 01 dự án luật được thông qua theo quy trình tại một kỳ họp), cho ý kiến 03 dự án luật. 

4.1. Về các dự án được Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 5
- Ủy ban Pháp luật nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về việc đưa vào chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 5 các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 trước đó. Ngoài ra, đề nghị trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Hành chính công (là dự án luật do đại biểu Quốc hội trình và đã thuộc Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4) và Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (để thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). 
- Theo đề nghị của Chính phủ, tại kỳ họp thứ 5 sẽ có 05 dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Quốc phòng và An ninh gồm Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng (trình thông qua) và Luật Công an xã, Luật Cảnh sát biển (trình cho ý kiến). Do số lượng dự án trong một kỳ họp quá nhiều, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị chuyển 2 dự án Luật Công an xã, Luật Cảnh sát biển sang chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật cho rằng với 03 dự án thông qua trong cùng một kỳ họp vẫn là khối lượng công việc quá lớn cho một Ủy ban như Ủy ban Quốc phòng và An ninh, trong khi tại kỳ họp thứ 6 lại không có dự án thông qua nào. Bởi vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị tại kỳ họp thứ 5 sẽ ưu tiên trình Quốc hội thông qua 2 dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước vì đây là 2 dự án đã bị lùi thời gian trình trong năm 2017 và cho ý kiến về dự án Luật Công an xã (là dự án đã có trong Chương trình năm 2017 nhưng xin lùi thời gian trình); tại kỳ họp thứ 6 sẽ trình Quốc hội thông qua 2 dự án Luật An ninh mạng (được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4), Luật Công an xã và cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát biển. Như vậy tại mỗi kỳ họp, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đều sẽ phụ trách 03 dự án (02 dự án luật thông qua, 01 dự án luật cho ý kiến) như nguyên tắc đã được nêu ở phần trước, bảo đảm cân đối về khối lượng công việc và có sự gối đầu, tiếp nối giữa các kỳ họp.
4.2. Về các dự án được Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 
- Về dự án Luật Dân số: Ủy ban Pháp luật thống nhất với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và đề nghị của Chính phủ về dự án Luật này. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ lưu ý về thời điểm trình dự án Luật để có thể bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các quan điểm của Đảng về vấn đề dân số trong Nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và dân số trong tình hình mới dự kiến sẽ được Hội nghị 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (cuối năm 2017) xem xét, ban hành.  
- Về dự án Luật Quản lý và phát triển đô thị: Ủy ban Pháp luật thống nhất với Ủy ban Kinh tế và đề nghị của Chính phủ về dự án Luật này. Tuy nhiên, đề nghị trong quá trình xây dựng dự án Luật này, cần lưu ý để tránh trùng lặp về phạm vi, đối tượng điều chỉnh hoặc mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản luật khác.
4.3. Về các dự án được Chính phủ đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 
- Về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: đây là dự án Luật đã được đưa vào Chương trình chuẩn bị của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, được Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu qua nhiều năm. Tuy nhiên, theo ý kiến của Ủy ban về các vấn đề Xã hội thì hệ thống chính sách được đề xuất trong dự án Luật có phạm vi tác động rất rộng đối với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội; nhiều nhóm chính sách tập trung tác động tới hoạt động kinh doanh rượu, bia trong khi còn ít chính sách phòng ngừa và can thiệp giảm tác hại bằng biện pháp thông tin, truyền thông, y tế; chưa có sự cân đối giữa các chính sách phòng ngừa với chính sách chống tác hại của rượu, bia theo mục tiêu, quan điểm ban hành Luật. Do đó, để bảo đảm tính khả thi, đề nghị Chính phủ lưu ý, làm rõ trong quá trình soạn thảo dự án.
- Về dự án Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi:               Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với ý kiến của Hội đồng Dân tộc về đề xuất của Chính phủ đưa dự án này vào Chương trình. Tuy nhiên, đây là dự án Luật quy định về những chính sách rất quan trọng của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi nên trong quá trình xây dựng văn bản, trong từng giai đoạn cụ thể cần xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền một cách thận trọng.
4.4. Về các dự án được Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình để xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội
- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (kỳ họp thứ 5) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (kỳ họp thứ 6): đây là các dự án được Chính phủ đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua ngay trong 01 kỳ họp. Ủy ban Pháp luật tán thành với ý kiến của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đề nghị áp dụng quy trình xem xét, thông qua dự án Luật tại 2 kỳ họp Quốc hội, vì những nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung là những vấn đề lớn, khó, có tác động lớn trong xã hội, cần được xem xét thận trọng. 
Từ những đánh giá, phân tích nêu trên, căn cứ vào yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018 và các năm tiếp theo; trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, đề nghị của các cơ quan và ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật kiến nghị dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 sẽ gồm 24 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết của Quốc hội, cụ thể như sau:
- Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội xem xét, thông qua 10 luật, 01 nghị quyết (trong đó có 02 dự án nếu bảo đảm điều kiện thì có thể được thông qua ngay tại kỳ họp thứ 4 khi trình Quốc hội lần đầu); cho ý kiến về 08 dự án luật; 
- Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua 09 luật và cho ý kiến về 05 dự án luật khác (xem phụ lục 2).
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Chính phủ báo cáo thêm với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về một số dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền giao:

- Trong thời gian qua, để phúc đáp yêu cầu của thực tiễn, Ban Bí thư đã yêu cầu Chính phủ nghiên cứu, đề xuất trình Quốc hội sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng
.

- Tại Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII
 giao Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện “rà soát các quy định xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính nhà nước”, trong Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, Nghị quyết số 344/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định của luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước. 
- Tại kỳ họp thứ 2, sau khi xem xét, cho ý kiến về dự án Luật về Hội, Quốc hội đã giao Chính phủ khẩn trương chuẩn bị lại dự án Luật về Hội để báo cáo Quốc hội. 
- Cũng tại kỳ họp thứ 2, trong Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình năm 2016 và Chương trình năm 2017, Quốc hội đã giao Chính phủ khẩn trương chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về Đầu tư, kinh doanh, Luật Biểu tình
 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định đưa vào Chương trình. 
- Theo hồ sơ của Chính phủ và ý kiến của Ủy ban Kinh tế
, trong dự án Luật Quy hoạch dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 sắp tới có đề cập đến việc phải sửa đổi, bổ sung 32 văn bản luật có liên quan để bảo đảm Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 cũng đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung 03 luật khác (Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Quản lý thuế). 
- Ngoài ra, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cũng đã được đề nghị nghiên cứu chuyển thành luật; trên cơ sở kết quả kiểm điểm về việc để xảy ra các sai sót trong Bộ luật Hình sự vừa qua, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng có đề nghị cần được xem xét sửa đổi, bổ sung để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng luật... 
Tuy nhiên, trong Tờ trình số 78/TTr-CP của Chính phủ chưa có báo cáo cụ thể về tình hình chuẩn bị các dự án, nội dung xây dựng luật được giao trong các văn bản nói trên của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ với Quốc hội về nội dung Chính phủ đã thực hiện các yêu cầu trên đây như thế nào, trách nhiệm, nguyên nhân của sự chậm chễ trong việc chuẩn bị và trình các nội dung này và dự định sẽ trình Quốc hội các nội dung này vào thời điểm nào. Đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo việc chuẩn bị các dự án được cơ quan có thẩm quyền phân công, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình theo quy định tại Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình sau khi được Quốc hội thông qua:
- Đề nghị Chính phủ sớm phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án do Chính phủ trình, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham gia soạn thảo; dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án được trình; chỉ đạo các cơ quan soạn thảo thực hiện đúng tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án trình. 

- Cơ quan soạn thảo cần sớm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung, lộ trình xây dựng các văn bản pháp luật trong lĩnh vực được giao phụ trách; gửi Kế hoạch này đến Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để phối hợp theo dõi, đôn đốc. Các Ủy ban khác của Quốc hội được giao nhiệm vụ thẩm tra cũng theo sát lộ trình này để bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị của dự án. 
- Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án cần nêu cao trách nhiệm trong suốt quá trình từ khâu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra đến khi trình xem xét, thông qua và rà soát về kỹ thuật văn bản. Tổ chức nghiên cứu, soạn thảo kỹ lưỡng, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ; bảo đảm đầy đủ hồ sơ, tài liệu về dự án, dự thảo. Trong quá trình giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án, nếu có ý kiến khác với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của cơ quan chủ trì thẩm tra thì cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 
- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, tham gia ngay từ đầu với cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra để nắm thông tin giúp nâng cao hiệu quả của công tác thẩm tra; phát huy trách nhiệm của tập thể Thường trực Hội đồng, Thường trực Ủy ban, cũng như của toàn thể Hội đồng, Ủy ban trong việc thẩm tra và tham gia phối hợp thẩm tra. 
- Cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và các cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu Quốc hội, nhất là các đại biểu Quốc hội chuyên trách được sớm tiếp cận, tham gia ý kiến về dự án, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng luật, pháp lệnh. 
- Khi có yêu cầu bổ sung dự án mới vào Chương trình đã được Quốc hội quyết định, đề nghị các cơ quan, tổ chức trình dự án cần có sự cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng; có thông báo sớm về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật; bảo đảm đủ hồ sơ trình và thời hạn trình văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

*
*      *
Kính thưa Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Trên đây là Báo cáo thẩm tra đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Ủy ban Pháp luật trân trọng báo cáo để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc trình Quốc hội.
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Phụ lục 1:
​Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội
(dự kiến điều chỉnh)
· Tại kỳ họp thứ 3 (5-2017)

· Thông qua

1. Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) (UBPL)
2. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) (UBPL)
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (UBTP)
4. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (UBQPAN)
5. Luật Cảnh vệ (UBQPAN)
6. Luật Quản lý ngoại thương (UBKT)
7. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (UBKT)
8. Luật Quy hoạch (UBKT)
9. Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) (UBTCNS)
10. Luật Đường sắt (sửa đổi) (UBKHCNMT)
11. Luật Thủy lợi (UBKHCNMT)
12. Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) (UBKHCNMT)
13. Luật Du lịch (sửa đổi) (UBVHGDTNTNNĐ)
14. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (UBPL)
15. Nghị quyết của Quốc hội về Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (UBVĐXH)

16. Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (UBKT) 
· Cho ý kiến

1. Luật Thủy sản (sửa đổi) (UBKHCNMT)
2. Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) (UBTCNS) 
3. Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) (UBKHCNMT)
4. Luật Tố cáo (sửa đổi) (UBPL)
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (UBKT) 

· Tại kỳ họp thứ 4 (10-2017)

· Thông qua

1. Luật Thủy sản (sửa đổi) (UBKHCNMT)
2. Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) (UBTCNS) 

3. Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) (UBKHCNMT)

4. Luật Tố cáo (sửa đổi) (UBPL)
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (UBĐN) (thông qua 1 kỳ)
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (UBKT)

· Cho ý kiến

1. Luật Hành chính công (UBPL)
2. Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (UBPL) 
3. Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (UBKT)
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (UBTCNS)(nếu nội dung và chất lượng chuẩn bị bảo đảm thì sẽ thông qua trong 01 kỳ)
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (UBTP) (nếu nội dung và chất lượng chuẩn bị bảo đảm thì sẽ thông qua trong 01 kỳ)
6. Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) (UBTP)
7. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (UBQPAN)
8. Luật Quốc phòng (sửa đổi) (UBQPAN)
9. Luật An ninh mạng (UBQPAN)
10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (UBVHGDTNTNNĐ)
11. Luật Đo đạc và bản đồ (UBKHCNMT) 
Phụ lục 2:
​

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 của Quốc hội 

(có điều chỉnh so với đề nghị của Chính phủ)

· Tại kỳ họp thứ 5 (5-2018)

· Thông qua

1. Luật Hành chính công
 (UBPL)
2. Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (UBPL) 
3. Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (UBKT)
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (UBTCNS) (nếu chưa được thông qua tại kỳ họp thứ 4)
5. Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) (UBTP)
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (UBTP) (nếu chưa được thông qua tại kỳ họp thứ 4)
7. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (UBQPAN)
8. Luật Quốc phòng (sửa đổi) (UBQPAN)
9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (UBVHGDTNTNNĐ)
10. Luật Đo đạc và bản đồ (UBKHCNMT) 
11. Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
 (UBPL)

· Cho ý kiến

1. Luật Dân số (UBVĐXH)
2. Luật Quản lý phát triển đô thị (UBKT)
3. Luật Chăn nuôi (UBKHCNMT)
4. Luật Trồng trọt (UBKHCNMT)
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá (UBTP)
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự (UBTP)
7. Luật Công an xã (UBQPAN)
8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
 (UBVHGDTNTNNĐ)
· Tại kỳ họp thứ 6 (10-2018)

· Thông qua

1. Luật Dân số (UBVĐXH)
2. Luật Quản lý phát triển đô thị (UBKT)
3. Luật Chăn nuôi (UBKHCN&MT)
4. Luật Trồng trọt (UBKHCN&MT)
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá (UBTP)
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự (UBTP)
7. Luật Công an xã (UBQPAN)
8. Luật An ninh mạng
 (UBQPAN)

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (UBVHGDTNTNNĐ)
· Cho ý kiến

1. Luật Cảnh sát biển
 (UBQPAN)

2. Luật Kiến trúc (UBKHCNMT)
3. Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia (UBVĐXH)
4. Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi (HĐDT)

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
 (UBVHGDTNTNNĐ) 
� 13 dự án luật sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3; dự án Luật về Hội được giao lại cho Chính phủ tiếp tục chuẩn bị.


� Theo đó, Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 sau khi được điều chỉnh còn 13 dự án luật (rút ra 05/17 dự án, bổ sung 01 dự án (Luật Quy hoạch), 01 dự án được Quốc hội quyết định chuyển từ chương trình thông qua sang cho ý kiến đề thông qua tại kỳ họp thứ 3 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự). 


� Dự án Pháp lệnh Án phí và lệ phí Tòa án, sau khi xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định thông qua Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.


� Gồm các dự án Pháp lệnh Giống cây trồng, Pháp lệnh Giống vật nuôi (được đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh và chuyển thành các dự án Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi - đã được đề nghị đưa vào chương trình năm 2018); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (được đề nghị nghiên cứu chuyển thành luật - chưa có dự kiến cụ thể về thời gian trình).


� Theo Báo cáo số 96/BC-BTP, tính đến ngày 31/3/2017, tổng số văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ là 25 văn bản. Luật Giám định tư pháp (có hiệu lực từ 01/01/2013) còn nợ 01 văn bản quy định chi tiết; Luật Đầu tư công (có hiệu lực từ 01/01/2015) còn nợ 01 văn bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ 01/01/2015) còn nợ 02 văn bản…  


� Mặc dù theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì thời hạn chậm nhất để các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội gửi đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh cho năm 2018 là vào ngày  01/3/2017 (khoản 1 Điều 46). 


� Công văn số 415/UBPL14 ngày 17/3/2017 gửi Ủy ban Kinh tế, Ủy ban về các vấn đề Xã hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.


� Công văn số 417/UBPL14 ngày 17/3/2017 gửi Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.


� Còn thiếu ý kiến của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Ủy ban Đối ngoại không có dự án được đề nghị điều chỉnh trong CT năm 2017 và đưa vào CT năm 2018).


� Các dự án: Luật Đo đạc và bản đồ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, Nghị quyết của Quốc hội về Kéo dài thời hạn thực hiện khoản 1 Điều 79 của Luật Công chứng, Nghị quyết của Quốc hội về Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.


� Công văn số 525/TTKQH-PL ngày 24/3/2017 của Tổng Thư ký Quốc hội gửi Chính phủ thông báo ý kiến của UBTVQH về các dự án được Chính phủ đề nghị  điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 3.


� Tờ trình số 78/TTr-CP của Chính phủ và phần lớn hồ sơ được gửi ngày 10/3, sau đó được cập nhật bổ sung đến ngày 10/4 cơ bản đầy đủ, chỉ còn thiếu bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan.


� Chính phủ đề nghị chuyển thành dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).


� Công văn số 62/TANDTC-PC ngày 30/3/2017 của Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4


� Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được trình từ trước khi bắt đầu kỳ họp thứ 2 song do thời gian quá gấp, nên không đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2.


� Công văn số 525/TTKQH14-PL ngày 24/3/2017.


� Công văn số 525/TTKQH14-PL ngày 24/3/2017.


� Công văn số 525/TTKQH14-PL ngày 24/3/2017.


� Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 7/4/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017.


� Công văn số 3257-CV/VPTW ngày 07/2/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Ban Bí thư về chủ trương tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.


� Kế hoạch 04/KHTW ngày 16/11/2016, trang 7.


� Nghị quyết số 22/2016/QH14 của Quốc hội.


� Công văn số 392/UBKT14 ngày 13/4/2017 của Ủy ban Kinh tế về việc thẩm tra đề nghị điều chỉnh CTXDPL năm 2017 và đề nghị, kiến nghị XDPL năm 2018.


� Các văn bản in nghiêng là đã có điều chỉnh so với Chương trình QH đã thông qua tại NQ số 22/2016/QH14


� Dự án do ĐBQH trình và đã thuộc Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4.


� Theo quy định của Luật BHVBQPPL.


� CP đề nghị thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo quy trình tại một kỳ họp; UBPL thống nhất ý kiến với UBVHGDTNTNNĐ đề nghị thông qua theo quy trình hai kỳ họp, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6.


� Dự án đã thuộc Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, CP đề nghị thông qua tại kỳ họp thứ 5, UBPL đề nghị thông qua tại kỳ họp thứ 6.


� CP đề nghị cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6, UBPL và UBQPAN đề nghị cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và thông qua tại kỳ họp tiếp theo.


� CP đề nghị thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo quy trình tại một kỳ họp; UBPL thống nhất ý kiến với UBVHGDTNTNNĐ đề nghị thông qua theo quy trình hai kỳ họp, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, thông qua tại kỳ họp tiếp theo.
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